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Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng

Cấp độ thấp Cấp độ cao

TN TL TL TL

1.  Đất và sinh 
vật trên Trái 
Đất

- Biết vai trò của 
các nhân tố hình 
thành đất.
- Thành phần của 
Đất.
-  Sự  phân  bố  các
đới thiên nhiên trên
Trái Đất.

-  Hiểu  về  đặc  điểm
rừng nhiệt  đới.  Liên
hệ  với  kiểu  rừng  ở
nước ta.
-  Giải  thích  được
nguyên nhân và biện
pháp bảo vệ sinh vật.

Số câu 
Số điểm
Tỉ lệ %

1 (C3)
1,0

10%

1 (C1)
2,0

20%

2
3,0

30%

2. Con người và
thiên nhiên

- Biết tình hình dân
số và sự phân bố 
dân cư Thế giới.
- Biết được một số 
thành phố đông dân
trên Thế giới.

-  Sự  tác  động
của  thiên  nhiên
đến con người.

-  Liên  hệ
những  tác
động của con
người  tới
thiên nhiên.

Số câu 
Số điểm
Tỉ lệ %

2(C1,2)
1,0

10%

1/2 (C2a)
1,5

15%

1/2 (C2b)
0,5
5%

3
3,0

30%
3. Bước ngoặt 
lịch sử đầu thế 
kỉ X

Nhớ được các sự
kiện liên quan đến

các nhân vật lịch sử

Lý giải được các
sự kiện

Nhận xét về 
những sự 
kiện lịch sử

Số câu 
Số điểm
Tỉ lệ %

1(C4)
0,5
5%

1(C4)
1,0

10%

1(C5)
0,5
5%

3
2,0

20%
4. Vương quốc 
Chăm-pa từ thế
kỉ II đến thế kỉ X

Nhớ được các đặc 
điểm, thành tựu,...

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1(C5)
0,5
5%

1
0,5
5%

5. Vương quốc 
Phù Nam

Trình bày được các 
đặc điểm, thành 
tựu,..

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1(C3)
1,5

15%

1
1,5

15%
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %

5
3,0

30%

2
3,5

35%

3/2
2,5

25%

3/2
1,0

10%

10
10

100%






